
DANH SÁCH 

Thưởng tiền cho học sinh đạt giải, giáo viên giảng dạy, ôn luyện học sinh  

đạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông năm học  

2025 - 2026; Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia  

dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025 - 2026 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1131/QĐ-UBND 

 ngày  20 /6/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

I. HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA: 28 

TT Họ và tên Lớp Trường Đạt giải Môn 
Số tiền thưởng 

(đồng) 

1 Nguyễn Hoàng Minh 12E1 
Trung học phổ thông 

chuyên Chu Văn An 
Nhất Lịch sử 15.000.000 

2 Lê Hoàng Nhật Anh 12E1 
Trung học phổ thông 

chuyên Chu Văn An 
Nhì 

Ngữ 

văn 
10.000.000 

3 Phùng Thị Ngọc Ánh 12E1 
Trung học phổ thông 

chuyên Chu Văn An 
Ba 

Ngữ 

văn 
7.000.000 

4 Đoàn Yến Nhi 12E1 
Trung học phổ thông 

chuyên Chu Văn An 
Ba 

Ngữ 

văn 
7.000.000 

5 Nguyễn Vân Khanh 12E1 
Trung học phổ thông 

chuyên Chu Văn An 
Ba Lịch sử 7.000.000 

6 Đặng Thanh Nhã 11D3 
Trung học phổ thông 

chuyên Chu Văn An 
Ba 

Tiếng 

Trung 
7.000.000 

7 Trần Duy Minh 12D2 
Trung học phổ thông 

chuyên Chu Văn An 
Ba Địa lí 7.000.000 

8 Trần Vũ Phong 12C 
Trung học phổ thông 

chuyên Chu Văn An 
Ba 

Hóa 

học 
7.000.000 

9 Hứa Việt Hoàng 12C 
Trung học phổ thông 

chuyên Chu Văn An 

Khuyến 

khích 

Hóa 

học 
3.000.000 

10 Hoàng Minh Quân 12E2 
Trung học phổ thông 

chuyên Chu Văn An 

Khuyến 

khích 
Địa lí 3.000.000 

11 Lương Chi Lê 11E2 
Trung học phổ thông 

chuyên Chu Văn An 

Khuyến 

khích 
Địa lí 3.000.000 

12 Bùi Huyền Thảo My 12D2 
Trung học phổ thông 

chuyên Chu Văn An 

Khuyến 

khích 
Lịch sử 3.000.000 

13 Hoàng Trí Dũng 11D1 
Trung học phổ thông 

chuyên Chu Văn An 

Khuyến 

khích 
Lịch sử 3.000.000 
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TT Họ và tên Lớp Trường Đạt giải Môn 
Số tiền thưởng 

(đồng) 

14 Đỗ Hoàng Mạnh Dũng 12A1 
Trung học phổ thông 

chuyên Chu Văn An 

Khuyến 

khích 
Toán 3.000.000 

15 Phạm Đức Anh 12A1 
Trung học phổ thông 

chuyên Chu Văn An 

Khuyến 

khích 
Toán 3.000.000 

16 
Lương Ngọc Khánh 

Huy 
12A1 

Trung học phổ thông 

chuyên Chu Văn An 

Khuyến 

khích 
Toán 3.000.000 

17 Vi Hồng Việt 12A2 
Trung học phổ thông 

chuyên Chu Văn An 

Khuyến 

khích 
Toán 3.000.000 

18 Đỗ Đức Hanh 12A2 
Trung học phổ thông 

chuyên Chu Văn An 

Khuyến 

khích 
Toán 3.000.000 

19 Nông Mạnh Quỳnh 11A1 
Trung học phổ thông 

chuyên Chu Văn An 

Khuyến 

khích 
Toán 3.000.000 

20 Phùng Quỳnh Chi 12B 
Trung học phổ thông 

chuyên Chu Văn An 

Khuyến 

khích 
Vật lí 3.000.000 

21 Mã Minh Đức 12B 
Trung học phổ thông 

chuyên Chu Văn An 

Khuyến 

khích 
Vật lí 3.000.000 

22 Hoàng Mạnh Hưng 12D1 
Trung học phổ thông 

chuyên Chu Văn An 

Khuyến 

khích 

Tiếng 

Anh 
3.000.000 

23 
Nguyễn Thị Phương 

Hoa 
12D2 

Trung học phổ thông 

chuyên Chu Văn An 

Khuyến 

khích 

Tiếng 

Trung  
3.000.000 

24 Lê Hà Vy 12D2 
Trung học phổ thông 

chuyên Chu Văn An 

Khuyến 

khích 

Tiếng 

Trung  
3.000.000 

25 Đỗ Tuệ Anh 11D3 
Trung học phổ thông 

chuyên Chu Văn An 

Khuyến 

khích 

Tiếng 

Trung  
3.000.000 

26 Vi Sơn Đức 11D3 
Trung học phổ thông 

chuyên Chu Văn An 

Khuyến 

khích 

Tiếng 

Trung  
3.000.000 

27 Ngô Hoàng Bảo Trâm 11D3 
Trung học phổ thông 

chuyên Chu Văn An 

Khuyến 

khích 

Tiếng 

Trung  
3.000.000 

28 Vy Ánh Nguyệt 11D3 
Trung học phổ thông 

chuyên Chu Văn An 

Khuyến 

khích 

Tiếng 

Trung  
3.000.000 

Tổng I: 127.000.000 đồng ( Một trăm hai mươi bảy triệu đồng chẵn) 
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 II.GIÁO VIÊN TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY CHÍNH KHÓA, ÔN LUYỆN HỌC 

SINH ĐẠT GIẢI KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA: 14 

TT Họ và tên Đơn vị Thành tích đạt được 
Số tiền 

thưởng (đồng) 

1 Nguyễn Thị Lan Hương 

Trường Trung học 

phổ thông chuyên 

Chu Văn An 

Có 01 giải Nhất x 15.000.000 x 

50% = 7.500.000 

01 giải Ba x 7.000.000 x 50%  

= 3.500.000 

Có 01 giải Khuyến khích x 

3.000.000 x 50% = 1.500.000 

12.500.000 

2 

 

Hoàng Thị Khánh Xuân 

 

 

Trường Trung học 

phổ thông chuyên 

Chu Văn An 

Có 01 giải Nhì x 10.000.000 x 

50% = 5.000.000 

 Có 02 giải Ba x  7.000.000 x 

50% = 7.000.000  

12.000.000 

3 Nguyễn Thu Thủy 

Trường Trung học 

phổ thông chuyên 

Chu Văn An 

Có 01 giải Ba x 7.000.000 x 

50% = 3.500.000 

Có 01 giải Khuyến khích x 

3.000.000 x 50% = 1.500.000 

5.000.000 

4 Lưu Thị Kim Lợi 

Trường Trung học 

phổ thông chuyên 

Chu Văn An 

Có 01 giải Ba x 7.000.000 x 

50% = 3.500.000 
3.500.000 

5 Dương Thị Vinh 

Trường Trung học 

phổ thông chuyên 

Chu Văn An 

Có 01 giải Ba x 7.000.000 x 

50% = 3.500.000 

 Có 04 giải Khuyến khích x 

3.000.000 x 50% = 6.000.000 

9.500.000 

6 Nguyễn Tiến Tuấn 

Trường Trung học 

phổ thông chuyên 

Chu Văn An 

Có 03 giải Khuyến khích x 

3.000.000 x 50% = 4.500.000  
4.500.000 

7 Hoàng Hồng Hạnh 

Trường Trung học 

phổ thông chuyên 

Chu Văn An 

Có 02 giải Khuyến khích x 

3.000.000 x 50% = 3.000.000 
3.000.000 

8 Hoàng Thị Xuân 

Trường Trung học 

phổ thông chuyên 

Chu Văn An 

Có 01 giải Khuyến khích x 

3.000.000 x 50% = 1.500.000 
1.500.000 

9 Hà Bình Dương 

Trường Trung học 

phổ thông chuyên 

Chu Văn An 

Có 02 giải Khuyến khích x 

3.000.000 x 50% = 3.000.000 
3.000.000 

10 Đặng Thu Huyền Trường Trung học Có 01 giải Khuyến khích x 1.500.000 
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TT Họ và tên Đơn vị Thành tích đạt được 
Số tiền 

thưởng (đồng) 

phổ thông chuyên 

Chu Văn An 

3.000.000 x 50% = 1.500.000 

11 Nguyễn Thu Hằng 

Trường Trung học 

phổ thông chuyên 

Chu Văn An 

Có 01 giải Khuyến khích x 

3.000.000 x 50%  = 1.500.000 
1.500.000 

12 La Khánh Vy 

Trường Trung học 

phổ thông chuyên 

Chu Văn An 

Có 01 giải Khuyến khích x 

3.000.000 x 50% = 1.500.000 1.500.000 

13 Phan Thu Hương 

Trường Trung học 

phổ thông chuyên 

Chu Văn An 

Có 01 giải Khuyến khích x 

3.000.000 x 50% = 1.500.000 1.500.000 

14 Đinh Ngọc Huyền 

Trường Trung học 

phổ thông chuyên 

Chu Văn An 

Có 02 giải Khuyến khích x 

3.000.000 x 50% = 3.000.000 
3.000.000 

Tổng II: 63.500.000 đồng (Sáu mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn) 
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 III. CÁC NHÓM GIÁO VIÊN THAM GIA ÔN LUYỆN, BỒI DƯỠNG HỌC 

SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA: 08 nhóm 

 

TT Họ và tên  
Chức vụ, đơn vị 

Thành tích đạt được 
Tổng tiền 

thưởng(đồng) 

1. Nhóm giáo viên môn Toán (05 giáo viên) 

1 Lương Quốc Tuấn Trường Trung học 

phổ thông chuyên 

Chu Văn An  

 

  

Có 06 giải Khuyến khích x 

3.000.000 x 50% = 9.000.000  

 9.000.000  

2 Nguyễn Đức Thụ 

3 Nguyễn Tiến Tuấn 

4 Nguyễn Thanh Dũng 

5 Hoàng Thị Xuân 

2. Nhóm giáo viên môn Vật lý (05 giáo viên) 

1 Hà Bình Dương 

Trường Trung học 

phổ thông chuyên 

Chu Văn An  

Có 02 giải Khuyến khích x 

3.000.000 x 50% = 3.000.000 
3.000.000 

2 Vũ Diệu Thúy 

3 Nguyễn Hùng Sơn 

4 Nguyễn Thanh Huyền 

5 Nguyễn Hoàng Long 

3. Nhóm giáo viên môn Hóa học (05 giáo viên)  

1 Nguyễn Thu Thủy Trường Trung học 

phổ thông chuyên 

Chu Văn An 
Có 01 giải Ba x 7.000.000 x 

50% = 3.500.000 

Có 01 giải Khuyến khích x 

3.000.000 x 50% = 1.500.00 

5.000.000 

2 Nguyễn Thị Bích Ngọc 

3 Bùi Hương Giang 

4 Nguyễn Thị Thanh Huyền 

5 Lê Thúy Hằng 

4. Nhóm giáo viên môn Ngữ văn (09 giáo viên) 

1 Hoàng Thị Khánh Xuân 

Trường Trung học 

phổ thông chuyên 

Chu Văn An  

Có 01 giải Nhì x 10.000.000 x 

50% = 5.000.000 

Có 02 giải Ba x 7.000.000 x 50% 

=  7.000.000 

 12.000.000 

2 Ngô Thị Hồng Minh 

3 Đoàn Thị Thanh Nhàn 

4 Đàm Thanh Thủy 

5 Nguyễn Thị Hồng Vân 

6 Vi Minh Hiền 

7 Lý Ánh Ngọc 

8 Vi Thị Mai Hương 

9 Lê Hoài An 
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5. Nhóm giáo viên môn Lịch sử (04 giáo vên) 

1 Nguyễn Thị Lan Hương 

Trường Trung học 

phổ thông chuyên 

Chu Văn An  

Có 01 giải Nhất x 15.000.000 x 

50% = 7.500.000 

Có 01 giải Ba x 7.000.000 x 

50% =  3.500.000 

Có 02 giải Khuyến khích x 

3.000.000 = 3.000.000  

  

 

14.000.000 

2 Nguyễn Thị Hoài Hạnh 

3 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 

4 Đặng Thu Huyền 

6. Nhóm giáo viên môn Địa lý (04 giáo viên) 

1 Lê Thị Mạnh Khương  Trường Trung học 

phổ thông chuyên 

Chu Văn An 

Có 01 giải Ba x 7.000.000 x 

50% =  3.500.000  

Có 02 giải Khuyến khích x 

3.000.000 x50%= 3.000.000 

6.500.000 
2 La Khánh Vy 

3 Nguyễn Thu Hằng 

4 Lưu Thị Kim Lợi 

7. Nhóm giáo viên môn Tiếng Anh (06 giáo viên)  

1 Nguyễn Bích Hiền Trường Trung học 

phổ thông chuyên 

Chu Văn An 

Có 01 giải Khuyến khích x 

3.000.000 x 50% =1.500.000 
1.500.000 

2 Phan Thu Hương 

3  Vũ Thị Thu Giang 

4 Lộc Thị Hồng Nga 

5 Nguyễn Phương Thúy 

6 
Nguyễn Thị Thương 

Thương  

8. Nhóm giáo viên môn Tiếng Trung (03 giáo viên) 

1 Dương Thị Vinh  
Trường Trung học 

phổ thông chuyên 

Chu Văn An  

Có 01 giải  Ba x 7.000.000 x 

50% = 3.500.000 

Có 06 giải Khuyến khích x 

3.000.000 x 50% = 9.000.000 

 12.500.000 2 Nguyễn Thị Thu Huyền 

3 Đinh Ngọc Huyền 

Tổng III: 63.500.000 đồng (Sáu mươi ba triệu đồng chẵn) 
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IV. CUỘC THI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, KỸ THUẬT CẤP QUỐC 

GIA DÀNH CHO HỌC SINH THCS VÀ THPT NĂM HỌC 2025 – 2026 

 

Tổng cộng I + II + III + IV: 127.000.000đ + 63.500.000đ  + 63.500.000đ + 30.000.000đ  

= 284.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tư triệu đồng chẵn)./. 

TT 
Tên học sinh, nhóm 

học sinh, giáo viên 
Thành tích  

Mức 

thưởng  

(đồng) 

Thưởng đối với 

cá nhân 

(đồng) 

1. Học sinh: 01 

1 

Nguyễn Huy Hoàng , 

Lớp 11A3 Trường 

Trung học phổ thông 

chuyên Chu Văn An 

 

Giải Nhì với dự án “Ứng 

dụng giao tiếp bằng tín 

hiệu thời lượng mắt nhắm 

cho người khó phát âm và 

suy giảm vận động” 

10.000.000 10.000.000 

2. Nhóm học sinh: 01 

1 

 

Mai Quỳnh Hương, 

học sinh lớp 12B, 

Trường Trung học phổ 

thông chuyên Chu Văn 

An 

Giải Nhì với dự án 

“Nghiên cứu tổng hợp hạt 

Casio3- Ag bằng phương 

pháp tổng hợp xanh ứng 

dụng làm phụ gia cho 

màng bảo quản thực 

phẩm” 

10.000.000 

5.000.000 

 Dương Trung Hiếu, 

học sinh lớp 12B, 

Trường Trung học phổ 

thông chuyên Chu Văn 

An 

5.000.000 

3. Giáo viên: 02 

1 

Bùi Hương Giang, giáo 

viên Trường Trung học 

phổ thông chuyên Chu 

Văn An 

Có học sinh đạt  Giải Nhì 

với dự án  “Nghiên cứu 

tổng hợp hạt Casio3- Ag 

bằng phương pháp tổng 

hợp xanh ứng dụng làm 

phụ gia cho màng bảo 

quản thực phẩm” 

10.00.000 x 

50% 

= 5.000.000 

5.000.000 

2 

Nguyễn Thị Kiều 

Oanh, giáo viên 

Trường Trung học phổ 

thông chuyên Chu Văn 

An. 

Có học sinh đạt Giải Nhì 

với dự án“Ứng dụng giao 

tiếp bằng tín hiệu thời 

lượng mắt nhắm cho 

người khó phát âm và suy 

giảm vận động” 

10.00.000 x 

50%  

= 5.000.000 

5.000.000 

                      Tổng IV: 30.000.000 đồng (Ba mươi  triệu đồng chẵn). 
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